
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH QUỲNH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT DẠY HỌC 1 BUỔI/ NGÀY
 (TỪ 10/02/2022)

KHỐI 1
	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
 1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	 TNXH
	1
	

	4
	 Đạo đức
	1
	Lồng ND SHL 

	5
	 HĐTN
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1

	Dạy luân phiên theo tuần

	7
	Mĩ thuật
	
	

	8
	GDTC 
	1
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	



KHỐI 2
	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	 TNXH
	1
	

	4
	Đạo đức
	1
	Lồng ND SHL 

	5
	HĐTN
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1

	Dạy luân phiên theo tuần

	7
	Mĩ thuật
	
	

	8
	GDTC 
	1
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	


KHỐI 3
	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8 
	

	2
	Toán
	5 
	

	3
	TNXH
	1
	

	4
	Đạo đức
	1 
	

	5
	Thủ công
	1 
	

	6
	Tiếng Anh
	1
	

	7
	Tin học
	1
	

	8
	Thể dục
	1
	

	9
	Âm nhạc 
	1

	Dạy luân phiên theo tuần

	10
	Mĩ thuật
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	



KHỐI 4
	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	
1
	

	4
	Kỹ thuật
	
	

	5
	Khoa học
	1
	

	6
	Lịch sử & Địa lý
	1
	

	7
	Tiếng Anh
	1
	

	8
	Tin học
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	

	10
	Mỹ thuật
	1

	Dạy luân phiên theo tuần

	11
	Âm nhạc
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	


KHỐI 5
	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1

	

	4
	Kỹ thuật
	
	

	5
	Khoa học
	1
	

	6
	Lịch sử & Địa lý
	1
	

	7
	Tiếng Anh
	1
	

	8
	Tin học
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	

	10
	Mỹ thuật
	1

	Dạy luân phiên theo tuần

	11
	Âm nhạc
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
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